
STT Mã VT Tên VTTB ĐVT Số lượng

A VTTB thông thường

A.1 Quyết định 5724/QĐ-EVNCPC ngày  24/8/2024

I KHO  DLA_I5Q_Thanh Lý 

1 3.15.27.054.000.00.D50 Cáp nhôm trần A 25 mm2 Kg 27,1

2 3.15.27.057.000.00.D50 Cáp nhôm trần A 70 mm2 Kg 94,2

3 3.15.28.204.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 25/4,2 mm2 Kg 3,1

4 3.15.28.205.VIE.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 35/6,2 mm2 Kg 23,0

5 3.15.28.206.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 Kg 1.217,5

6 3.15.28.207.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 Kg 13.851,5

7 3.15.28.008.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg 644,0

8 3.15.28.209.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg 5.126,4

9 3.15.28.213.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 150/19 mm2 Kg 3,0

10 3.15.28.216.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 185/24 mm2 Kg 4,5

11 3.15.60.003.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A25 mm2 Mét 473,0

12 3.15.60.005.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A35 mm2 Mét 10.136,0

13 3.15.60.005.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét 19.600,1

14 3.15.60.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm3 Mét 10.965,8

15 3.15.60.006.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét 15.057,8

16 3.15.60.007.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét 80.002,0

17 3.15.60.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét 22.598,0

18 3.15.60.008.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét 3.994,2

19 3.15.60.009.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A120 mm2 Mét 3.594,0

20 3.15.62.001.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x16 mm2 Mét 2.247,5

21 3.15.62.002.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x25 mm2 Mét 1.176,0

22 3.15.68.017.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x16 mm2 Mét 38,5

23 3.15.68.016.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x25 mm2 Mét 895,0

24 3.15.68.003.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50 mm2 Mét 1.168,0

25 3.15.68.004.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x70 mm2 Mét 782,0

26 3.15.68.005.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 Mét 396,0

27 3.15.68.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x120 mm2 Mét 198,0

28 3.15.68.132.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x120 mm2 Kg 7,0

29 3.15.70.251.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc 0,6kV A 3x25+1x16 Mét 4,5

30 3.15.70.252.000.00.D50 Cáp nhôm bọc 0,6kV A 3x35+1x16 mm2 Mét 5,0

31 3.15.70.006.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 3x95+1x70 mm2 Mét 153,0

32 3.15.70.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 3x150+1x70 mm2 Mét 196,0

33 3.15.70.009.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 3x150+1x95 mm2 Mét 309,0

34 3.15.74.108.000.00.D50 Cáp nhôm muller 2x11 mm2 Mét 20,0

35 3.15.74.109.000.00.D50 Cáp nhôm muller 2x16 mm2 Mét 34,3

36 3.15.74.110.000.00.D50 Cáp nhôm muller 2x25 mm2 Mét 42,0

37 3.15.90.002.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 50 mm2 Mét 127,0

38 3.15.90.253.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 24kV A 50 mm2 Mét 42,0

39 3.15.90.255.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 24kV A 70 mm2 Mét 59,6

40 3.15.90.005.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 95 mm2 Mét 297,0

41 3.15.91.005.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 70 mm2 Mét 210,8

42 3.15.91.007.000.00.D50 Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 120 mm2 Mét 375,0

43 3.15.91.010.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 240 mm2 Mét 1.117,0

44 3.15.25.054.VIE.00.D50 Cáp đồng trần M 25 mm2 Kg 0,9

45 3.15.25.055.VIE.00.D50 Cáp đồng trần M 35 mm2 Kg 132,6

46 3.15.42.012.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 25 mm2 Mét 38,8

47 3.15.42.014.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 mm2 Mét 423,0
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48 3.15.42.014.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 mm2 Mét 66,0

49 3.15.42.017.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 50 mm2 Mét 76,0

50 3.15.42.018.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 70 mm2 Mét 61,0

51 3.15.44.013.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x5 mm2 Mét 21,0

52 3.15.44.021.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x5 mm2 Mét 20,0

53 3.15.44.010.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x16 mm2 Mét 11,6

54 3.15.50.007.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 4x16 mm2 Mét 1,0

55 3.15.52.005.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x16+1x10 Mét 3,0

56 3.15.52.013.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x50+1x25 Mét 42,0

57 3.15.52.014.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x50+1x35 Mét 29,9

58 3.15.52.015.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x35 Mét 17,1

59 3.15.52.016.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x50 Mét 40,5

60 3.15.52.017.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95+1x50 Mét 29,7

61 3.15.52.020.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x120+1x70 Mét 15,0

62 3.15.54.102.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 2x5 mm2 Mét 131,5

63 3.15.54.105.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét 8,1

64 3.15.54.106.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x7 mm2 Mét 27,0

65 3.15.54.108.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x10 mm2 Mét 5,0

66 3.15.54.110.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x16 mm2 Mét 2,2

67 3.15.54.159.000.00.D50 Cáp đồng muller 4x11mm2 Mét 19,4

68 3.15.42.000.000.00.D50 Cáp đồng hạ áp bọc các loại (Kg) Kg 61,9

A.2 Quyết định  8590/QĐ-ĐLPC ngày  09/8/2024

I KHO  DLA_I5Q_Thanh Lý 

1 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg 7.896,69

2 3.02.70.251.000.01.D50 Chụp đầu cột Kg 682,00

3 3.02.75.887.000.02.D50 Dây néo các loại (kg) Kg 247,88

4 3.02.80.001.000.B8.D50 Dây néo các loại (hỏng) Kg 847,00

5 3.06.15.001.000.BS.D50 Xà trung thế Kg 3.307,90

6 3.06.15.001.000.DJ.D50 Xà đỡ cao thế Kg 336,30

7 3.06.30.001.000.E4.D50 Xà, trụ, tủ.. sắt các loại TH hỏng(Qui ra KG) Kg 3.103,00

8 3.06.40.001.000.A7.D50 Xà hạ thế Kg 3.068,34

9 3.10.92.007.000.00.D50 Ty sứ 24kV các loại Kg 28,00

10 3.15.41.001.000.04.D50 Cáp thép TK các loại Kg 405,30

11 3.20.31.001.000.48.D50 Kẹp cáp thép các loại Kg 169,00

12 3.20.60.001.000.69.D50 Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng) Kg 495,00

13 2.76.81.007.000.00.D50 Viên chì niêm phong Kg 155,20

14 3.02.20.001.000.03.D50 Cột 8,4 mét (chặt còn 7 mét) Cột 50,00

15 3.02.20.001.000.05.D50 Cột bê tông vuông 7 mét Cột 29,00

16 3.02.20.001.000.08.D50 Cột BH 7,5 mét (Chặt còn 5 - 6 mét) Cột 21,00

17 3.02.20.001.000.11.D50 Cột BT H 7m (chặt gốc) Cột 9,00

18 3.02.20.001.000.12.D50 Cột BT ly tâm 8,4m (Thu hoi) Cột 6,00

19 3.02.20.001.000.42.D50 Cột BTLT 7,5m (chặt gốc) Cột 4,00

20 3.02.20.001.000.43.D50 Cột BTLT 7,5m thu hồi Cột 14,00

21 3.02.20.001.000.45.D50 Cột BTLT 7m (chặt gốc) Cột 6,00

22 3.02.20.001.000.51.D50 Cột BTLT 8.4 mét (Chặt còn 6.5 mét) Cột 10,00

23 3.02.20.001.000.52.D50 Cột BTLT 8,4m (chặt gốc) Cột 61,00

24 3.02.20.001.000.86.D50 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc còn 6 m Cột 13,00

25 3.02.20.001.000.B1.D50 Trụ BTLT 8,4M ( cắt gốc còn 6 m ) Cột 15,00

26 3.02.20.001.000.B6.D50 Trụ BTLT 8,4m cắt gốc còn 7 mét Cột 15,00

27 3.02.20.322.000.00.D50 Cột bê tông ly tâm DƯL 8,4A Cột 6,00

28 3.02.20.999.VIE.38.D50 Cột BTLT 7m cắt gốc còn 5m Trụ 29,00

29 3.02.50.999.VIE.33.D50 Trụ BTLT 8,4 chặt gốc còn 4m Trụ 1,00

30 3.20.22.001.000.98.D50 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái 5.419,00



31 3.20.22.600.000.00.D50 Kẹp răng trung thế các loại Cái 92,00

32 3.20.22.999.VIE.01.D50 Kẹp cáp đồng các loại Kg 2,30

33 3.60.90.001.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ sắt các loại (Kg) Kg 2,40

34 4.35.01.001.000.04.D50 Bulông các loại Kg 8,00

35 5.25.70.001.000.01.D50 Phụ tùng ô tô thu hồi Kg 38,80

36 3.20.94.606.VIE.00.D50 Nắp chụp đầu cực FCO loại silicon Cái 12,00

37 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái 165,00

38 3.30.22.008.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 35kV 100A Cái 6,00

39 3.30.80.002.000.00.D50 Cần FCO 24KV 100A Cái 40,00

40 3.42.05.001.000.01.D50 Dao cách ly 1 pha 24kV Cái 7,00

41 3.42.10.000.000.01.D50 Dao cách ly 3 pha các loại Cái 1,00

42 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái 238,00

43 3.46.04.001.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha các loại Cái 2.242,00

44 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái 1.302,00

45 3.46.04.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 32A Cái 350,00

46 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái 1.635,00

47 3.46.15.001.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha các loại Cái 262,00

48 3.46.15.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 20A Cái 131,00

49 3.46.15.018.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 200A Cái 14,00

50 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái 8,00

51 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái 8,00

52 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái 16,00

53 3.53.05.129.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 150/5A Cái 8,00

54 3.53.05.130.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 200/5A Cái 5,00

55 3.53.05.131.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 250/5A Cái 6,00

56 3.53.05.132.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 300/5A Cái 1,00

57 3.53.05.133.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 400/5A Cái 3,00

58 3.53.05.134.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 500/5A Cái 3,00

59 3.53.05.135.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 600/5A Cái 7,00

60 3.53.05.136.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 800/5A Cái 1,00

61 3.53.05.138.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 1200/5A Cái 8,00

62 3.53.05.254.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100-200/5A Cái 2,00

63 3.53.05.256.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 150-300/5A Cái 3,00

64 3.53.05.261.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 300-600/5A Cái 1,00

65 5.12.04.001.000.03.D50 Lốp xe ô tô các loại Cái 15,00

66 3.61.95.041.000.00.D50 Anten RF Cái 27,00

67 3.61.95.043.VIE.00.D50 Anten 408MHz, 3dBi, 15.1mm, Bulk Cái 18,00

68 8.88.08.001.000.44.D50 Quạt treo tường Cái 4,00




